
NATURAL LATEX SUPPLY

LATEX STORAGE TANKS

LATEX WEIGHING TANK

INACTIVE COMPOUND 
PREPARATION TANKS

ACTIVATION TANKS

ACTIVE COMPOUND COOLING AND 
STORAGE TANKS

COMPOUND FEEDING SYSTEM 
c/w FILTRATION GROUP

SPINNING HEAD

ACETIC ACID COAGULATION 
BATHTUB

WASHING 
WATER 

BATHTUB

DRYING OVEN FIRST STAGE

DRYING OVEN SECOND STAGE

TALCUM POWDERING

RIBBONING MACHINE

CURING OVEN

COOLING CANS

PACKING MACHINE

BOX WEIGHING, LABELLING 
PRINTING AND STRIPPING

FINISHED PRODUCT TO 
WAREHOUSE

PLATE HEAT EXCHANGE FOR TANKS 
HEATING SYSTEM

CHILLER UNIT c/w COOLING TOWER FOR 
TANKS COOLING SYSTEM

PLATE HEAT EXCHANGE FOR ACID BATH 
HEATING SYSTEM

CHILLER UNIT c/w COOLING TOWER FOR 
COOLING CANS

1 ST

2 ND

3RD

4 TH

CHEMICAL RAW MATERIALS 
WAREHOUSE

WEIGHING SCALE FOR CHEMICALS DEMINERALIZATION PLANT

DEMINERALIZED WATER STORAGE 
TANKS

SCALE FOR SOLUTION EMULSION & 
DISPERSION TO WEIGHT INTO 

CARRIAGE

CHEMICAL POWDER WETTING 
EQUIPMENT

SOLUTION & EMULSION 
PREPARATION EQUIPMENT

DISPERSION STORAGE TANKS
SOLUTION & EMULSION STOARAGE 

TANKS

GLACIAL ACETIC ACID SUPPLY

GLACIAL ACETIC ACID STORAGE 
TANKS

DILUTE ACETIC ACID STORAGE 
TANKS

DIRTY ACETIC ACID STORAGE 
TANKS

PLATE HEAT EXCHANGE FOR 
ENERGY RECOVERY SYSTEM

FINAL PLATE HEAT EXCHANGE FOR 
WASHING WATER

Transfer by vertical centrifugal 
pump

WASTE WATER RESERVOIR

ENERGY RECOVERY SYSTEM

WASTE WATER RESERVOIR

WASTE ACETIC ACID STORAGE 
TANK

ACETIC ACID PURIFICATION PLANT

WATER RESERVOIR

Transfer by vacuum

Transfer by pressure

HOMOGENIZER Transfer by vacuum

HOMOGENIZER

FILTRATION GROUP
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Transfer by diaphragm pump

Transfer by gravity

Hot water circulation
By centrifugal pump

Super healed water system

Feeding water

Super healed water system

Hot water circulation
By centrifugal pump

Hot water circulation
By centrifugal pump

TALCUM DUST COLLECTION TALCUM POWER SUPPLY

Hot water circulation
By centrifugal pump

Feeding water

RAW WATER

Transfer by water line pressure

Diathemic oil line

Cooling water

Transfer by centrifugal 
pump

Transfer by vacuum

BALL GRINDING MILLS

CARRIAGES

Cooling water

Transfer by peristaltic pump

Transfer by 
centrifugal pump

Transfer by 
centrifugal pump

Transfer by 
centrifugal pump

MIXER

GLACIAL ACETIC ACID 
FEEDING TANK

DILUTE ACETIC ACID 
FEEDING TANK

Dilute acetic acid transfer 
by centrifugal pump

Waste acetic acid transfer by 
centrifugal pump

Transfer by centrifugal 
pump

TO WASTE DISPOSAL OR TO 
ACETIC ACID RECOVERY BY 

NANOFILTRATION
(FUTURE FOR FOUR LINES)

Cooling water

Diathermic oil line

Acetic acid discharge (over flow)
Transfer by 
centrifugal pump

Transfer by centrifugal 
pump

DIRTY ACETIC ACID 
FEEDING TANK

Feeding water

Transfer by 
centrifugal pump

OVERFLOW TO WASTE WATER TREATMENT PLANT

WASTER WATER FROM 
FIRST WATER BATH

WASTE WASHING WATER 
(Transfer by gravity)

Transfer by mohno pump

Transfer by mohno pump

COILS

Super healed water system COILS

Diathermic oil line COILS

Diathermic oil line COILS

Diathermic oil line COILS

Transfer by vacuum
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Warehouse

Warehouse

Quality Assurance

Suppliers Suppliers
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Utility cost

Waste treatment

Material cost
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Dầu truyền nhiệt

Hút chân không

Khí nén

Nước làm lạnh
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Quality Assurance

Quality Assurance

Quality Assurance

Quality Assurance

QT-05/PKTH

TT-01/PKTH

TT-02/PKTH

TT-01/PKTH

TT-02/PKTH

TT-01/PKTH

TT-02/PKTH

TT-01/PKTH

TT-02/PKTH

QT-02/KHKD

QT-02/KHKD

QT-02/KHKD

QT-02/KHKD

QT-02/KHKD

QT-02/KHKD

TT-01/PKTH

TT-02/PKTH

QT-05/PKTH

QT-05/PKTH

QT-05/PKTH

QT-05/PKTH

QT-05/PKTH

QyĐ-03/SADO

QyĐ-03/SADO

QyĐ-04/SADO

Kiểm soát VFA - chỉ số acid béo bay hơi: 0,02 – 0,04

Kiểm soát NH3: chỉ số độ bảo quản mủ. Không đo VFA được

VFA Tăng KOH tăng NH3 giảm

Kiểm soát độ đồng đều chỉ sợi. % acid stearic: 32% - 33%

Tốc độ và nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất cơ lý của SP

Tốc độ và nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất cơ lý của SP

Nồng độ acid không đủ sẽ không áp chế được vi khuẩn (DRC) 
trong latex nên dẫn đến sự bung không đồng đều của sợi

Kiểm soát chỉ số độ trương nở: swelling.
Nhiệt độ cao làm swelling giảm, nghĩa là độ trương nở giảm, 
mối liên kết được tạo thành chặt hơn. Phải kiểm soát để mối 

liên kết phân tử không quá chặt đến mức không kéo sợi được, 
và cũng không quá lỏng sẽ làm sợi dễ đứt.

Nhiệt độ sấy ảnh hưởng đến Modulus của sợi.
Tăng nhiệt độ sấy sẽ giúp tăng modulus

Giảm tốc độ bẳng tải giúp sợi chịu ảnh hưởng của nhiệt lâu hơn, 
giúp tăng modulus

Giảm tốc độ bể acid, bể nước nóng giúp tăng modulus

Tăng nhiệt độ lưu hóa sẽ giúp tăng chỉ số Schawartz, tăng 
elongation

Giảm tốc độ băng tải lưu hóa sẽ giúp tăng chỉ số Schawartz

Điều chỉnh mức level của latex sẽ điều chỉnh bandwidth của sợi

Độ chặt hay lỏng của trục lăn ribbon sẽ ảnh hưởng đến độ cong 
của sợi

Tính số lượng thành phẩm dựa trên số 
đợt thùng đóng gói trên mỗi máy

Lưu ý độ hở, phương pháp khuấy, 
làm lạnh của từng loại bồn tồn 

trữ hợp chất

Lưu ý chỉ số TSC của từng loại 
hợp chất sau khi pha chế

Nhiệt độ cấp của Boiler cho dầu DO 
là khoảng 250oC, nhiệt độ hơi nóng 

do quạt thổi qua dầu DO cấp cho dây 
chuyền là khoảng 160oC.

Làm nguội sợi

Làm tách sợi

Ghép bản sợi

Lưu hóa

Sấy khô sợi

Sấy khô sợi

Rửa sợi

Đông tụ sợi

Đùn sợi

Để HH đủ 
chín


